DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

(Tính theo độ tuổi)

	Stt
	Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Tuổi
	Ghi chú

	1
	Võ Bá Song
	23/01/1959
	
	58
	

	2
	Bùi Tuấn Anh
	06/02/1962
	
	55
	

	3
	Đoàn Minh Hoàng
	31/03/1967
	
	50
	

	4
	Hồ Văn Cư
	1967
	
	50
	

	5
	Đinh Văn Thâu
	1968
	
	49
	

	6
	Bùi Minh Hương
	20/04/1969
	
	48
	

	7
	Mai Tấn Kiệt
	10/10/1969
	
	48
	

	8
	Châu Thanh Dũng
	12/01/1970
	
	48
	

	9
	Nguyễn Văn Long
	01/01/1970
	
	48
	

	10
	Phan Thế Lên
	23/05/1977
	
	40
	

	11
	Hồ Tấn Minh
	16/03/1977
	
	40
	

	12
	Phạm Văn Bé
	18/10/1978
	
	39
	

	13
	Hồ Thanh Hiệp
	1978
	
	39
	

	14
	Thái Tài Chung
	29/03/1979
	
	38
	

	15
	Võ Minh Truyền
	06/05/1980
	
	37
	

	16
	Nguyễn Hoài Nhân
	10/02/1984
	
	33
	

	17
	Dương trường Giang
	14/08/1988
	
	29
	

	18
	Hồ Quốc Thắng
	21/03/1988
	
	29
	

	19
	Nguyễn Anh Thuận
	15/05/1994
	
	23
	

	20
	Đinh Huỳnh Như
	16/12/1991
	
	26
	

	21
	Nguyễn Thị Truyền
	
	20/02/1963
	54
	1

	22
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	
	24/10/1964
	53
	2

	23
	Đỗ Thị Ngọc Ngân
	
	13/06/1964
	53
	3

	24
	Bùi Thị Thanh Phương
	
	24/12/1965
	52
	4

	25
	Lê Thị Bích Lệ
	
	21/09/1965
	52
	5

	26
	Lê Thị Hà
	
	1966
	51
	6

	27
	Huỳnh Thị Hưởng
	
	25/08/1966
	51
	7

	28
	Huỳnh Thị Quân
	
	23/07/1967
	50
	8

	29
	Võ Thị Ánh Bạch
	
	19/10/1967
	50
	9

	30
	Nguyễn Thị Xuân Đào
	
	25/01/1968
	49
	10

	31
	Đặng Thị Tuyết Vân
	
	04/08/1968
	49
	11

	32
	Trương Thị Thanh Vân
	
	20/10/1968
	49
	12

	33
	Trương Thị Kim Yến
	
	11/11/1968
	49
	13

	34
	Phạm Thị Thu Vân
	
	03/01/1970
	47
	14

	35
	Lê Thị Băng Tâm
	
	17/04/1971
	46
	15

	36
	Tạ Thị Hồng Quyên
	
	02/03/1976
	41
	16

	37
	Thái Thị Trúc Mai
	
	06/12/1976
	41
	17

	38
	Võ Thị Ánh
	
	24/06/1978
	39
	18

	39
	Lê Thị Yến Chi
	
	1978
	39
	19

	40
	Dương Thị Thanh Loan
	
	03/12/1978
	39
	20

	41
	Bùi Thị Nga
	
	12/02/1978
	39
	21

	42
	Trương Thị Tươi
	
	07/04/1979
	38
	22

	43
	Nguyễn Thị Ngọc Bảo
	
	27/10/1979
	38
	23

	44
	Phạm Thị Thanh Tâm
	
	03/12/1079
	38
	24

	45
	Trần Thị Phương Thảo
	
	01/01/1979
	38
	25

	46
	Huỳnh Thị Thanh Bạch
	
	17/11/1981
	36
	26

	47
	Phạm Thị Mộng Trinh
	
	11/09/1981
	36
	27

	48
	Thái Thị Bạch Hương
	
	01/05/1982
	35
	28

	49
	Trần T. Mỹ Duyên
	
	24/09/1983
	34
	29

	50
	Nguyễn Thị Thu Nga
	
	03/11/1985
	32
	30

	51
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	
	06/04/1986
	31
	31

	52
	Võ Thị Hồng Hoa
	
	03/09/1987
	30
	32

	53
	 Lê Thị Sí Muội 
	
	07/05/1987
	30
	33

	54
	Trương Thị Thúy Cẩm
	
	25/12/1989
	28
	34

	55
	Trần Thị Hằng Thơ
	
	03/12/1991
	26
	35

	56
	Đinh Thị Mỷ Trinh
	
	05/03/1991
	26
	36

	57
	Lê Thị Mỹ Thịnh
	
	25/09/1992
	25
	37

	58
	Trần Thị Mỹ Lệ
	
	06/05/1993
	24
	38

	59
	Lê Thị Minh Hòa
	
	26/03/1993
	24
	39


Tổng cộng 59/39 nữ

